
STT MaSV HoLotSV TenSV NgaySinh GT MaLop Khoa ĐiểmTB Xếp loại GDTC GDQP T Học N Ngữ TN Học Phí TK in bằng

1 1211020040 Trương Văn Dương 19/12/92 Nam CCDCDC57C DC 5.79 Trung bình Đ Đ M M Đ LH Tài vụ kiểm tra

2 1411020008 Hoàng Kim Duy 18/10/1995 Nam CCDCDC59 DC 2.35 Trung bình Đ Đ M M Đ

3 1311040146 Lê Văn Vượng 14/10/1995 Nam CCMOKT58 MO 2.05 Trung bình Đ Đ M M Đ

4 1411070046 Lê Anh Tuấn 19/05/1996 Nam CCXDXD59 XD 2.07 Trung bình Đ Đ M M Đ

5 1221060085 Nguyễn Đình Luân 22/11/1994 Nam DCCDDK57 CD 2.68 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

6 1221060429 Nguyễn Văn Thể 13/02/1993 Nam DCCDDK57 CD 2.22 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

7 1021060161 Trần Xuân Vĩnh 15/07/92 Nam DCCDDT55 CD 2.28 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

8 1221060136 Nguyễn Đình Thứ 29/11/1994 Nam DCCDDT57 CD 2.51 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

9 1221060140 Nguyễn Văn Tiến 04/10/1994 Nam DCCDDT57 CD 2.29 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

10 1021060043 Lã Xuân Được 03/09/90 Nam DCCDMT55 CD 2.09 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ Nợ học phí

11 1221060058 Lương Văn Hùng 20/05/1994 Nam DCCDMT57 CD 2.18 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

12 1221060061 Nguyễn Văn Huy 01/07/1994 Nam DCCDMT57 CD 2.18 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

13 1221060094 Ngô Xuân Nghiệp 26/01/1994 Nam DCCDMT57 CD 2.28 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

14 1221060101 Nguyễn Văn Phú 17/11/1994 Nam DCCDMT57 CD 2.35 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

15 1221060130 Lương Văn Thiều 05/12/1994 Nam DCCDMT57 CD 2.36 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

16 1221060283 Nguyễn Bá Hiệp 01/11/1992 Nam DCCDTD57A CD 2.32 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

17 1221060046 Nguyễn Đức Hiếu 19/09/1994 Nam DCCDTD57A CD 2.20 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

18 1221060063 Bùi Xuân Hưng 29/03/1993 Nam DCCDTD57A CD 2.35 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

19 1221060502D Giàng A Khua 07/12/1993 Nữ DCCDTD57A CD 2.12 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

20 1221060466 Trần Học Trường 08/12/1992 Nam DCCDTD57A CD 2.06 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

21 1221060159 Nguyễn Mạnh Trường 08/01/1994 Nam DCCDTD57A CD 2.52 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

22 1221060040 Nguyễn Mạnh Hà 29/08/1994 Nam DCCDTD57B CD 2.42 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

23 1221060321 Vũ Trung Kiên 19/01/1993 Nam DCCDTD57B CD 2.55 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

24 1221060113 Nguyễn Văn Sơn 21/01/1994 Nam DCCDTD57B CD 2.15 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

25 1221060171 Phạm Anh Tuấn 22/06/1994 Nam DCCDTD57B CD 2.32 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

26 1221011070 Nguyễn Đình Thành 10/10/1993 Nam DCCDTD57VT CD 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

27 1221050103 Trần Quyết Tiến 27/04/1994 Nam DCCTDC57 CT 2.21 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

28 1221050198 Trần Thị Thúy Hà 15/01/1994 Nữ DCCTKT57 CT 2.57 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

29 1221050167 Nguyễn Cường 07/07/1993 Nam DCCTMM57 CT 2.48 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

30 1221050005 Lê Đức Anh 04/02/1994 Nam DCCTMO57 CT 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

31 1221050070 Lê Văn Lượng 16/01/1994 Nam DCCTMO57 CT 2.76 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

32 1221050080 Nguyễn Thành Phố 26/05/1994 Nam DCCTMO57 CT 2.24 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

33 1221050097 Lê Văn Thống 20/06/1994 Nam DCCTMO57 CT 2.55 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

34 1221050154 Nguyễn Việt Anh 19/03/1994 Nam DCCTPM57 CT 2.65 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

35 1221050277 Hoàng Phương Linh 26/09/1993 Nữ DCCTPM57 CT 2.46 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ
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36 1121050200 Vũ Trọng Hân 01/11/1993 Nam DCCTTD56 CT 2.51 Khá Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

37 1221050054 Nguyễn Văn Khải 12/02/1994 Nam DCCTTD57 CT 2.24 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

38 1221050281 Phùng Thị Khánh Linh 19/06/1993 Nữ DCCTTD57 CT 2.45 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

39 1221050087 Nguyễn Văn Quân 25/02/1994 Nam DCCTTD57 CT 2.37 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

40 1021020517 Hà Mai Linh 26/09/91 Nam DCDCCT55A DC 2.33 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

41 1021020165 La Văn Minh 26/04/1991 Nam DCDCCT55A DC 2.09 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

42 1021020196 Phạm Ngọc Phú 08/02/1992 DCDCCT55A DC 2.06 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

43 1121020292 Mai Văn Huy 03/07/1993 DCDCCT56A DC 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

44 1221020252 Vũ Văn Chiều 08/02/1993 Nam DCDCCT57A DC 2.62 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

45 1221020068 Hoàng Văn Hợp 12/05/1993 Nam DCDCCT57A DC 2.28 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

46 1221020135 Lê Văn Tân 24/09/1994 Nam DCDCCT57A DC 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

47 1221020525 Trần Quang Trung 08/09/1994 Nam DCDCCT57A DC 2.14 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

48 1221020330 Nguyễn Công Hoan 02/06/1993 Nam DCDCCT57B DC 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

49 1221020370 Nguyễn Văn Long 30/11/1993 Nam DCDCCT57B DC 2.09 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

50 1221020547 Lưu Quang Vũ 21/09/1994 Nam DCDCCT57B DC 2.36 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

51 1221020172 Vũ Đức Tuấn 03/08/1994 Nam DCDCDC57A DC 2.35 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

52 1221020063 Hồ Thị Hoa 20/07/1994 Nữ DCDCDC57B DC 2.65 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

53 1221020343 Dương Trung Kỳ 24/04/1994 Nam DCDCDC57B DC 2.50 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

54 1221020388 Hoàng Văn Mười 11/06/1994 Nam DCDCDC57B DC 2.73 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

55 1221020509 Đàm Thị Trang 20/09/1994 Nữ DCDCDC57B DC 2.87 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

56 1021020173 Nguyễn Hà Nam 10/10/1992 Nam DCDCNK55 DC 2.26 Trung Bình Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

57 1221020224 Đỗ Văn Anh 05/02/1994 Nam DCDCNK57 DC 2.59 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

58 1221020207 Đào Văn Đại 24/07/1994 Nam DCDCNK57 DC 2.26 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

59 1221020485 Nguyễn Bá Thuyên 13/11/1994 Nam DCDCNK57 DC 2.16 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

60 1221020538 Trần Văn Tuyên 07/04/1994 Nam DCDCNK57 DC 2.56 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

61 1221020248 Trịnh Thị Bích 21/08/1994 Nữ DCDCTV57A DC 2.65 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

62 1221020145 Đào Minh Thiện 10/10/1994 Nam DCDCTV57A DC 2.10 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

63 1221020013 Lê Duy Sỹ Cảnh 14/11/1994 Nam DCDCTV57B DC 2.53 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

64 1221020389 Nguyễn Tuấn Minh 18/12/1994 Nam DCDCTV57B DC 2.07 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

65 1221020438 Nguyễn Như Quỳnh 22/07/1994 Nữ DCDCTV57B DC 2.55 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

66 1221020497 Lê Văn Tiến 24/02/1994 Nam DCDCTV57B DC 2.19 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

67 1221010258 Lê Minh Nhật 26/09/1994 Nam DCDKDC57 DK 2.22 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

68 1221010233 Nguyễn Nhật Minh 10/12/1994 Nam DCDKDV57 DK 2.59 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

69 1121010290 Nguyễn Hồng Ngọc Thạch 05/31/1993 DCDKKK56B DK 2.59 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

70 1221010277 Trần Văn Quảng 20/01/1994 Nam DCDKKK57A DK 2.52 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

71 1221010091 Vũ Thành Đạt 12/10/1994 Nam DCDKKK57B DK 2.66 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

72 1221010116 Đỗ Quang Hà 04/01/1994 Nam DCDKKK57B DK 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ
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73 1221010399 Trần Giáp Tuất 20/03/1994 Nam DCDKKK57B DK 2.53 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

74 1221011068 Võ Minh Thám 14/05/1993 Nam DCDKKK57VT DK 2.81 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

75 1221010203 Đàm Tuấn Linh 16/12/1994 Nam DCDKKT57 DK 2.56 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

76 1221010242 Trần Ngọc Nam 08/01/1994 Nam DCDKKT57 DK 2.36 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

77 0921010376 Phạm Thế Trang 09/02/1991 Nam DCDKLD54A DK 2.24 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

78 1064040043 Phạm Hữu Thủy           Nam DCDKLD55TH DK 2.27 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

79 1221010370 Trần Văn Trọng 26/05/1994 Nam DCDKLD57A DK 2.57 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

80 1221010056 Nguyễn Quốc Cường 05/02/1994 Nam DCDKLD57B DK 2.80 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

81 1221010304 Nguyễn Đức Tâm 14/10/1994 Nam DCDKLD57B DK 2.74 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

82 1321010225 Nguyễn Bá Mạnh 16/02/1995 Nam DCDKLD58A DK 2.89 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

83 1221010096 Bùi Văn Điệp 19/10/1994 Nam DCDKTB57 DK 2.56 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

84 1221010240 Khương Viết Nam 22/06/1994 Nam DCDKTB57 DK 2.53 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

85 1221050111 Lê Văn Trọng 19/01/1994 Nam DCDKTB57 DK 2.10 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

86 1124010211 Nguyễn Văn Minh 14/02/92 Nam DCKTKD56A KT 2.47 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

87 1324010459 Vũ Thị Giang 18/02/1995 Nữ DCKTKD58A KT 3.05 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

88 1324010345 Vũ Văn Việt 22/01/1995 Nam DCKTKD58A KT 2.44 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

89 1324010347 Nguyễn Thị Xoa 13/09/1995 Nữ DCKTKD58A KT 2.76 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

90 1324010355 Đỗ Thị Thùy Diên 07/02/1994 Nữ DCKTKD58B KT 2.13 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

91 1324010231 Trần Thị Minh Phương 21/10/1995 Nữ DCKTKD58B KT 2.59 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

92 1324010171 Phùng Thị Kim Loan 02/12/1995 Nữ DCKTKD58C KT 2.60 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

93 1324010221 Đoàn Quang Phương 22/10/1995 Nam DCKTKD58C KT 2.08 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

94 1324010661 Lê Trọng Sáng 08/12/1994 Nam DCKTKD58C KT 2.68 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

95 1321030881 Phạm Thị Ngọc Thư 14/06/1995 Nữ DCKTKT_58A KT 2.42 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

96 1324010073 Hoàng Thị Thu Hà 26/02/1995 Nữ DCKTKT_58B KT 2.49 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

97 1324010531 Trần Thu Huyền 13/11/1995 Nữ DCKTKT_58B KT 2.51 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

98 1324010720 Nguyễn Thị Tốt 20/07/1994 Nữ DCKTKT_58B KT 2.58 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

99 1324010551 Đào Thị Lệ 30/01/1994 Nữ DCKTKT_58C KT 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

100 1324010272 Lương Thị Thoa 25/06/1994 Nữ DCKTKT_58C KT 3.05 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

101 1324010352 Nguyễn Thị Yến 03/08/1995 Nữ DCKTKT_58C KT 2.95 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

102 1324010166 Tô Thị Linh 29/10/1995 Nữ DCKTKT_58D KT 2.84 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

103 1324010177 Phạm Thị Mai 10/11/1995 Nữ DCKTKT_58D KT 2.56 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

104 1324010748 Nguyễn Thị Tuyền 01/09/1995 Nữ DCKTKT_58D KT 2.33 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

105 1324010339 Ngô Thanh Vân 08/10/1995 Nữ DCKTKT_58D KT 2.46 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

106 1324010083 Bùi Hồng Hạnh 12/12/1995 Nữ DCKTKT_58G KT 2.59 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

107 1324010107 Phạm Thị Hòa 29/09/1995 Nữ DCKTKT_58G KT 2.75 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

108 1324010196 Vũ Thị Nga 08/06/1995 Nữ DCKTKT_58G KT 2.71 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

109 1321030172 Vũ Thị Kim Oanh 05/01/1995 Nữ DCKTKT_58G KT 2.85 Khá Đ Đ Đ Đ Đ
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110 1324010689 Nguyễn Thị Thắm 13/05/1995 Nữ DCKTKT_58G KT 2.73 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

111 1021040078 Ngô Trung Đức 08/03/1992 DCMOKT55A MO 2.12 Trung Bình Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

112 1021040160 Nguyễn Văn Lộc 08/16/1992 DCMOKT55D MO 2.19 Trung Bình Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

113 1021040192 Ngô Văn Ngọc 23/09/1992 Nam DCMOKT55D MO 2.32 Trung Bình Đ Đ Đ Đ Đ

114 1021040367 Nguyễn Trọng Vinh 08/02/1991 DCMOKT55D MO 2.66 Khá Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

115 1121050013 Trần Đức Cường 05/16/1993 DCMOKT56B MO 2.58 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

116 1221040389 Nguyễn Văn Hiệp 07/03/1994 Nam DCMOKT57A MO 2.35 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

117 1221040388 Vũ Tiến Hùng 29/03/1994 Nam DCMOKT57A MO 2.66 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

118 1221040135 Phạm Văn Kiên 13/05/1994 Nam DCMOKT57A MO 2.55 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

119 1221040145 Đào Văn Linh 04/06/1994 Nam DCMOKT57A MO 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

120 1221040244 Trịnh Quang Thắng 16/11/1994 Nam DCMOKT57A MO 2.28 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

121 1221040243 Phạm Văn Thắng 15/04/1994 Nam DCMOKT57A MO 2.77 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

122 1221050098 Lê Văn Thuấn 13/09/1994 Nam DCMOKT57A MO 2.81 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

123 1221040273 Trương Văn Tốn 21/03/1994 Nam DCMOKT57A MO 2.43 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

124 1221040338 Nguyễn Văn Đoàn 19/08/1994 Nam DCMOKT57B MO 2.52 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

125 1221040069 Lưu Bùi Đức 20/06/1994 Nam DCMOKT57B MO 2.67 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

126 1221040140 Tạ Tùng Lâm 13/02/1994 Nam DCMOKT57B MO 2.29 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

127 1221040381 Trần Văn Hướng 06/09/1994 Nam DCMOKT57C MO 2.37 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

128 1221040121 Trần Đình Khải 22/07/1994 Nam DCMOKT57C MO 2.78 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

129 1221040340 Lê Trung Đức 02/10/1994 Nam DCMOKT57D MO 2.61 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

130 1221040039 Nguyễn Văn Duy 21/11/1994 Nam DCMOKT57D MO 2.74 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

131 1221040199 Nguyễn Hồng Quân 10/06/1994 Nam DCMOKT57D MO 2.66 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

132 1221040303 Nguyễn Văn Tùng 22/04/1994 Nam DCMOKT57G MO 2.77 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

133 1221040035 Nguyễn Thiên Cường 13/09/1994 Nam DCMOKT57H MO 2.25 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

134 1221040231 Đoàn Trung Thành 10/06/1994 Nam DCMOKT57H MO 2.26 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

135 1221040096 Phạm Trọng Hoan 03/11/1993 Nam DCMOTK57A MO 2.21 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

136 1221040127 Phùng Danh Khiêm 28/05/1994 Nam DCMOTK57A MO 2.08 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

137 1221040224 Phan Văn Tấn 01/03/1994 Nam DCMOTK57A MO 2.16 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

138 1221040239 Dương Đức Thắng 13/05/1994 Nam DCMOTK57A MO 2.30 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

139 1221040357 Hoàng Văn Cầm 24/10/1994 Nam DCMOTK57B MO 2.18 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

140 1221040187 Đặng Văn Nhi 12/09/1994 Nam DCMOTK57B MO 2.12 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

141 1221080019 Vũ Đức Hà 30/03/1994 Nam DCMTDS57 MT 2.73 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

142 1221080111 Nguyễn Thảo Huyền 24/10/1994 Nữ DCMTDS57 MT 3.05 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

143 1221080002 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 10/01/1994 Nam DCMTKT57 MT 2.83 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

144 1221080025 Nguyễn Thị Hoa 17/06/1994 Nữ DCMTKT57 MT 3.03 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

145 1221080113 Nguyễn Thị Hòa 03/09/1994 Nữ DCMTKT57 MT 2.96 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

146 1221080042 Phạm Thị Loan 20/01/1994 Nữ DCMTKT57 MT 2.63 Khá Đ Đ Đ Đ Đ
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147 1021030073 Đinh Gia Hùng 08/14/1992 DCTDDC55 TD 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

148 1221030292 Nguyễn Đình Hải 14/01/1994 Nam DCTDDC57 TD 2.54 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

149 1221030056 Vũ Tuấn Hiệp 07/08/1993 Nam DCTDDC57 TD 2.51 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

150 1221070118 Vũ Bích Phượng 30/11/1994 Nữ DCTDDC57 TD 2.61 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

151 1221030468 Đỗ Duy Trọng 26/07/1993 Nam DCTDDC57 TD 2.79 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

152 1221030452 Trương Ngọc Tùng 01/05/1994 Nam DCTDDC57 TD 2.59 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

153 1221030048 Lê Đức Hạnh 18/03/1994 Nam DCTDGI57 TD 2.80 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

154 1221030186 Phạm Văn Tùng 21/10/1993 Nam DCTDGI57 TD 2.53 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

155 1021030457 Phạm Đình Lương 26/11/1991 Nam DCTDTD_55B TD 2.31 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

156 1221030221 Vũ Văn Đạt 30/07/1994 Nam DCTDTD57A TD 2.48 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

157 1221030125 Hà Văn Quốc 12/07/1992 Nam DCTDTD57A TD 2.22 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

158 1221030163 Đào Văn Tín 26/09/1993 Nam DCTDTD57A TD 2.36 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

159 1221030074 Nhữ Đình Huấn 03/06/1994 Nam DCTDTD57B TD 2.38 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

160 1221030399 Nguyễn Khắc Sơn 17/05/1993 Nam DCTDTD57B TD 2.83 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

161 1221030305 Lê Hồng Hiệp 29/03/1994 Nam DCTDTD57C TD 2.29 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

162 1221030361 Lê Văn Nam 24/03/1994 Nam DCTDTD57C TD 2.41 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

163 1221030400 Vũ Ngọc Sơn 08/05/1994 Nam DCTDTM57 TD 2.63 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

164 1221030467 Đặng Đình Trọng 04/08/1994 Nam DCTDTM57 TD 2.33 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

165 1221070028 Nguyễn Khánh Duy 16/12/1994 Nam DCXDDC57 XD 2.31 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

166 1221070501D Lò Hữu Hải 01/06/1993 Nam DCXDDC57 XD 2.16 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

167 1221020070 Bùi Cao Huy 28/08/1993 Nam DCXDDC57 XD 2.15 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

168 1221070260 Lại Thế Sông 19/03/1994 Nam DCXDDC57 XD 2.27 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

169 1221030450 Phạm Duy Tùng 04/09/1994 Nam DCXDDC57 XD 2.01 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

170 1321070700 Nguyễn Văn Tuấn 04/03/1995 Nam DCXDDC58 XD 2.57 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

171 1221070041 Đỗ Xuân Đức 30/10/1993 Nam DCXDHT57 XD 2.11 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

172 1221070107 Trần Văn Nam 19/06/1993 Nam DCXDHT57 XD 2.57 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

173 1221070126 Nguyễn Đình Quyền 01/06/1994 Nam DCXDHT57 XD 2.60 Khá Đ Đ Đ Đ Đ

174 1221050384 Trịnh Toàn Thắng 26/12/1994 Nam DCXDHT57 XD 2.09 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

175 1221070177 Lương Kỳ Vinh 10/09/1993 Nam DCXDHT57 XD 2.34 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

176 1221070503D Bùi Văn Ái 21/09/1993 Nữ DCXDXN57 XD 2.14 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

177 1221070196 Trịnh Thế Anh 12/02/1994 Nam DCXDXN57 XD 2.27 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

178 1221070094 Vũ Quang Lộc 08/07/1991 Nam DCXDXN57 XD 2.19 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

179 1221070113 Đinh Văn Pháp 18/08/1992 Nam DCXDXN57 XD 2.13 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

180 1221070120 Nguyễn Văn Quang 04/05/1994 Nam DCXDXN57 XD 2.31 Trung bình Đ Đ Đ Đ Đ

181 1531060025 Đào Thị Nga 06/01/1994 Nữ LCCDCD60 CD 3.44 Giỏi M M Đ Đ Đ

182 1531060038 Nguyễn Khánh Trạch 12/04/1993 Nam LCCDCD60 CD 2.54 Khá M M Đ Đ Đ

183 1531020401 Nguyễn Tuấn Anh 19//0/199/ Nữ LCDCDC60 DC 2.58 Khá M M Đ Đ Đ
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184 1531020016 Đào Ngọc Hội 12//1/192/ Nam LCDCDC60 DC 2.12 Trung bình M M Đ Đ Đ

185 1531020409 Đỗ Đình Luân 21//1/191/ Nữ LCDCDC60 DC 2.61 Khá M M Đ Đ Đ

186 1531020032 Nguyễn Dương Thảo 26//1/190/ Nam LCDCDC60 DC 2.58 Khá M M Đ Đ Đ

187 1531020038 Trần Thị Thu 08//0/196/ Nam LCDCDC60 DC 2.75 Khá M M Đ Đ Đ Chưa nộp

188 1531020413 Bùi Văn Tiến 29//1/190/ Nữ LCDCDC60 DC 2.51 Khá M M Đ Đ Đ

189 1531020044 Ngô Đình Trung 01//0/192/ Nam LCDCDC60 DC 2.32 Trung bình M M Đ Đ Đ

190 1531020415 Ngô Văn Tuấn 19//0/199/ Nữ LCDCDC60 DC 2.65 Khá M M Đ Đ Đ

191 1534010002 Hà Thùy An 24//0/192/ Nam LCKTKT60 KT 2.81 Khá M M Đ Đ Đ

192 1534010014 Bùi Thị Huệ 22/10/1993 Nữ LCKTKT60 KT 2.68 Khá M M Đ Đ Đ Chưa nộp

193 1534010024 Nguyễn Thị Oanh 03//1/190/ Nam LCKTKT60 KT 2.93 Khá M M Đ Đ Đ

194 1634010051 Nguyễn Lê Kim ánh 10/02/1993 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.80 Khá M M Đ Đ Đ

195 1634010052 Võ Thị Thảo Chi 25/03/1983 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.49 Trung bình M M Đ Đ Đ

196 1634010053 Võ Thị Kim Công 10/05/1988 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.91 Khá M M Đ Đ Đ

197 1634010054 Hoàng Thị Kim Cương 10/12/1983 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.15 Khá M M Đ Đ Đ

198 1634010056 Bùi Thị Nam Định 24/10/1985 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.49 Trung bình M M Đ Đ Đ Nợ học phí

199 1634010059 Nguyễn Thị Thanh Hoa 01/06/1992 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.86 Khá M M Đ Đ Đ

200 1634010058 Nguyễn Thị ánh Hoa 15/08/1991 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.65 Khá M M Đ Đ Đ

201 1634010061 Nguyễn Thị Thùy Hương 20/09/1988 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.10 Khá M M Đ Đ Đ

202 1634010064 Võ Thị Mỹ Linh 02/02/1987 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.74 Khá M M Đ Đ Đ

203 1634010067 Trần Thị Thúy Nga 08/12/1981 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.08 Khá M M Đ Đ Đ

204 1634010068 Hồ Thị Bích Ngọc 28/01/1987 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.85 Khá M M Đ Đ Đ

205 1634010070 Phạm Duy Nhì 10/01/1991 Nam LCKTKT61QNG KT 2.63 Khá M M Đ Đ Đ

206 1634010071 Bùi Thị Kim Oanh 18/05/1989 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.89 Khá M M Đ Đ Đ

207 1634010072 Đỗ Thị Minh Phụng 30/07/1983 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.85 Khá M M Đ Đ Đ

208 1634010073 Nguyễn Hoàng Quang 20/04/1986 Nam LCKTKT61QNG KT 3.14 Khá M M Đ Đ Đ

209 1634010074 Đoàn Thị Lệ Quyên 17/06/1990 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.89 Khá M M Đ Đ Đ

210 1634010075 Phạm Thị Sâm 19/08/1986 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.04 Khá M M Đ Đ Đ

211 1634010089 Ngô Thị Sương 01/08/1990 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.39 Giỏi M M Đ Đ Đ

212 1634010091 Lê Thị Anh Thi 05/09/1990 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.08 Khá M M Đ Đ Đ

213 1634010076 Huỳnh Thị Lệ Thu 10/10/1991 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.95 Khá M M Đ Đ Đ

214 1634010077 Đoàn Thị Thanh Thúy 25/05/1994 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.10 Khá M M Đ Đ Đ

215 1634010079 Bùi Thị Tiên 10/10/1992 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.34 Giỏi M M Đ Đ Đ

216 1634010080 Bùi Thị Tiếng 07/10/1983 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.06 Khá M M Đ Đ Đ

217 1634010081 Đỗ Thị Trà 30/09/1992 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.30 Giỏi M M Đ Đ Đ

218 1634010083 Phạm Thị Mai Trúc 27/08/1982 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.10 Khá M M Đ Đ Đ

219 1634010085 Nguyễn Thị Vân 16/06/1987 Nữ LCKTKT61QNG KT 2.33 Trung bình M M Đ Đ Đ

220 1634010087 Ngô Thị Vy 06/05/1985 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.20 Giỏi M M Đ Đ Đ
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221 1634010088 Lê Thị ái Xuân 05/11/1984 Nữ LCKTKT61QNG KT 3.21 Giỏi M M Đ Đ Đ

222 1734010041 Phan Thế Cường 21/10/1988 Nam LCKTKT62QNG KT 2.76 Khá M M Đ Đ Đ Nợ học phí

223 1734010013 Trác Thị Thiên Hương 24/06/1993 Nữ LCKTKT62QNG KT 2.90 Khá M M Đ Đ Đ Nợ học phí

224 1734010014 Nguyễn Lâm Khải 01/09/1988 Nam LCKTKT62QNG KT 2.95 Khá M M Đ Đ Đ Nợ học phí

225 1734010021 Nguyễn Huy Ngọc 30/06/1992 Nam LCKTKT62QNG KT 2.68 Khá M M Đ Đ Đ Nợ học phí

226 1734010023 Lương Thị Minh Nguyệt 26/04/1991 Nữ LCKTKT62QNG KT 2.70 Khá M M Đ Đ Đ Nợ học phí

227 1734010033 Lương Thiện Toàn 18/02/1993 Nam LCKTKT62QNG KT 2.56 Khá M M Đ Đ Đ Nợ học phí

228 1734010068 Nguyễn Thị Duy Trinh 20/03/1989 Nữ LCKTKT62QNG KT 2.74 Khá M M Đ Đ Đ Nợ học phí

229 1734010073 Võ Thị Tường Vy 30/09/1992 Nữ LCKTKT62QNG KT 2.94 Khá M M Đ Đ Đ Nợ học phí

230 1531040002 Nguyễn Tùng Anh 13/11/1994 Nam LCMOMO60 MO 2.41 Trung bình M M Đ Đ Đ

231 1531040005 Nông Mạnh Cường 28/12/1993 Nam LCMOMO60 MO 2.52 Khá M M Đ Đ Đ

232 1531040012 Trịnh Doãn Hân 17/10/1990 Nam LCMOMO60 MO 2.23 Trung bình M M Đ Đ Đ

233 1531040017 Lê Ngọc Khánh 30/08/1992 Nam LCMOMO60 MO 2.39 Trung bình M M Đ Đ Đ

234 1531040025 Mã Văn Quỳnh 12/01/1993 Nam LCMOMO60 MO 2.27 Trung bình M M Đ Đ Đ

235 1531040028 Lê Tuấn Sơn 21/08/1994 Nam LCMOMO60 MO 2.43 Trung bình M M Đ Đ Đ

236 1431030003 Nguyễn Văn Chiến 21/01/1993 Nam LCTDDC59 TD 2.50 Khá M M Đ Đ Đ LH Tài vụ kiểm tra

237 1531030004 Đặng Đức Anh 22/11/1993 Nam LCTDDC60 TD 2.95 Khá M M Đ Đ Đ

238 1531030413 Trương Văn Hải 13/03/1992 Nam LCTDDC60 TD 2.83 Khá M M Đ Đ Đ

239 1531030424 Đoàn Thị Tú Linh 29/07/1993 Nữ LCTDDC60 TD 3.24 Giỏi M M Đ Đ Đ

240 1531030425 Đặng Diệu Linh 01/06/1994 Nữ LCTDDC60 TD 3.26 Giỏi M M Đ Đ Đ

241 1531030426 Đỗ Văn Liu 11/06/1991 Nam LCTDDC60 TD 2.92 Khá M M Đ Đ Đ

242 1531030429 Nguyễn Minh Lộc 20/02/1992 Nam LCTDDC60 TD 2.88 Khá M M Đ Đ Đ

243 1531030435 Phùng Ngọc Quyết 05/09/1994 Nam LCTDDC60 TD 2.64 Khá M M Đ Đ Đ

244 1531030063 Nguyễn Đình Tùng 25/06/1992 Nam LCTDDC60 TD 3.32 Giỏi M M Đ Đ Đ

245 1531030407 Đỗ Quang Duy 17/11/1994 Nữ LCTDTD60 TD 3.00 Khá M M Đ Đ Đ Chưa nộp

246 1531030431 Nguyễn Lương Mạnh Hà 09//0/198/ Nữ LCTDTD60 TD 2.74 Khá M M Đ Đ Đ Chưa nộp

247 1531030415 Nguyễn Văn Hiếu 03//0/198/ Nữ LCTDTD60 TD 2.97 Khá M M Đ Đ Đ

248 1531030418 Lê Văn Hòa 26//0/198/ Nữ LCTDTD60 TD 2.86 Khá M M Đ Đ Đ Chưa nộp

249 1531030018 Nguyễn Thu Hoài 18/07/1993 Nữ LCTDTD60 TD 2.89 Khá M M Đ Đ Đ

250 1531030417 Trần Minh Hoàng 20//0/194/ Nữ LCTDTD60 TD 3.57 Giỏi M M Đ Đ Đ Chưa nộp

251 1531030419 Trần Văn Huấn 29//0/194/ Nữ LCTDTD60 TD 3.05 Khá M M Đ Đ Đ Chưa nộp

252 1531030423 Vũ Quang Lâm 28//1/191/ Nữ LCTDTD60 TD 3.14 Khá M M Đ Đ Đ Chưa nộp

253 1531030434 Trần Văn Quang 06//0/194/ Nữ LCTDTD60 TD 3.32 Khá M M Đ Đ Đ Chưa nộp

254 1531030446 Nguyễn Văn Vương 17//0/195/ Nữ LCTDTD60 TD 3.68 Xuất sắc M M Đ Đ Đ Chưa nộp

255 1531070011 Phan Trọng Cự 30/12/1994 Nam LCXDDC60UB XD 2.63 Khá M M Đ Đ Đ

256 1531070010 Trần Quý Cường 17/01/1994 Nam LCXDDC60UB XD 2.55 Khá M M Đ Đ Đ

257 1531070015 Nguyễn Xuân Đại 16/07/1993 Nam LCXDDC60UB XD 2.50 Khá M M Đ Đ Đ
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258 1531070012 Nguyễn Văn Duy 17/11/1993 Nam LCXDDC60UB XD 2.74 Khá M M Đ Đ Đ

259 1531070023 Hoàng Minh Hải 27/11/1994 Nam LCXDDC60UB XD 2.33 Trung bình M M Đ Đ Đ Chưa nộp

260 1531070025 Trịnh Đức Hòa 29/06/1990 Nam LCXDDC60UB XD 2.53 Khá M M Đ Đ Đ

261 1531070029 Lê Ngọc Hừng 14/10/1991 Nam LCXDDC60UB XD 2.89 Khá M M Đ Đ Đ

262 1531070030 Trần Ngọc Khánh 29/04/1993 Nam LCXDDC60UB XD 2.75 Khá M M Đ Đ Đ Chưa nộp

263 1531070073 Đoàn Trung Lâm 12/10/1993 Nam LCXDDC60UB XD 2.69 Khá M M Đ Đ Đ

264 1531070072 Trịnh Ngọc Lanh 27/11/1990 Nam LCXDDC60UB XD 2.64 Khá M M Đ Đ Đ

265 1531070037 Nguyễn Bá Mong 22/06/1994 Nữ LCXDDC60UB XD 2.66 Khá M M Đ Đ Đ

266 1531070039 Nguyễn Văn Nghiệp 13/07/1992 Nam LCXDDC60UB XD 2.78 Khá M M Đ Đ Đ Nợ học phí

267 1531070044 Bùi Văn Nhất 27/05/1991 Nam LCXDDC60UB XD 2.48 Trung bình M M Đ Đ Đ

268 1531070046 Ninh Thanh Phát 16/11/1994 Nam LCXDDC60UB XD 2.45 Trung bình M M Đ Đ Đ

269 1531070050 Hoàng Sỹ Quý 30/10/1994 Nam LCXDDC60UB XD 2.38 Trung bình M M Đ Đ Đ

270 1531070055 Nguyễn Văn Thành 21/08/1993 Nam LCXDDC60UB XD 2.62 Khá M M Đ Đ Đ

271 1531070060 Lê Văn Tỉnh 27/10/1994 Nam LCXDDC60UB XD 2.83 Khá M M Đ Đ Đ

272 1531070069 Bùi Duy Việt 03/08/1994 Nam LCXDDC60UB XD 2.63 Khá M M Đ Đ Đ

273 1431070018 Đỗ Mạnh Thắng 26/11/1993 Nam LCXDXD59 XD 2.42 Trung bình M M Đ Đ Đ

274 1531070036 Nguyễn Khắc Minh 10//0/196/ Nam LCXDXD60 XD 2.81 Khá M M Đ Đ Đ

275 1531070052 Đinh Minh Tâm 08//0/192/ Nam LCXDXD60 XD 2.23 Trung bình M M Đ Đ Đ

276 1531070054 Bùi Xuân Thái 02//0/198/ Nam LCXDXD60 XD 2.10 Trung bình M M Đ Đ Đ

277 1531070056 Nguyễn Văn Thắng 14//0/195/ Nam LCXDXD60 XD 2.29 Trung bình M M Đ Đ Đ

278 1531070070 Hoàng Vũ 02//0/199/ Nam LCXDXD60 XD 2.13 Trung bình M M Đ Đ Đ

* SV ghi "Nợ học phí" phải đóng học phí bổ sung cho phòng tài vụ

SV ghi "LH Tài vụ kiểm tra" có thể liên hệ qua số điện thoại 024.38.386.440 để kiểm tra lại học phí

SV chưa nộp tờ khai in bằng, lấy mẫu trên trang dtdh.humg.edu.vn khai và nộp cho phòng Đào tạo mới được cấp bằng


